
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 

THAY THẾ LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày          /6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (CẤP TỈNH) MỚI BAN HÀNH

Số
TT

Mã số 
TTHC Tên TTHC Thời hạn giải quyết Cách thức

 thực hiện

Phí, lệ 
phí 

(Nếu có)
Căn cứ pháp lý

     Lĩnh vực chăn nuôi

01 1.014741

Công nhận 
kết quả khảo 
nghiệm dòng, 
giống vật 
nuôi

10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ hợp lệ.

- Trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua 
Cổng dịch vụ công 
Quốc gia, địa chỉ: 
https://dichvucong.
gov.vn;
- Qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Không

- Luật Chăn nuôi;
- Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT 
ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường;
- Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT 
ngày 19/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.

02 1.014743

Công nhận 
kết quả khảo 
nghiệm thức 
ăn chăn nuôi

- Trường hợp nộp hồ 
sơ trực tiếp: 10 ngày 
làm việc.
- Trường hợp nộp hồ 
sơ qua dịch vụ bưu 
chính hoặc qua môi 

- Trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua 
Cổng dịch vụ công 

Không

- Luật Chăn nuôi;
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 
21/01/2020 của Chính phủ;
- Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT 
ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi;
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trường mạng: 11 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ hợp lệ. 

Quốc gia, địa chỉ: 
https://dichvucong.
gov.vn;
- Qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

- Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT 
ngày 19/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.

03 1.014951

Thông báo 
phương án 
chăn nuôi, 
phương án 
quản lý và 
kiểm soát 
nguy cơ rủi 
ro trong hoạt 
động chăn 
nuôi ruồi lính 
đen

01 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ hợp lệ.

- Trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua 
Cổng dịch vụ công 
Quốc gia, địa chỉ: 
https://dichvucong.
gov.vn;
- Qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Không

- Thông tư số 66/2025/TT-BNNMT 
ngày 21/11/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường;
- Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT 
ngày 19/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.

04 1.014952
Cấp mã số 
định danh cơ 
sở chăn nuôi

- Ngay khi hoàn 
thành kê khai hoạt 
động chăn nuôi trên 
Hệ thống cơ sở dữ 
liệu quốc gia về chăn 
nuôi (đối với tất cả 
các cơ sở chăn nuôi 
thuộc đối tượng phải 
kê khai chăn nuôi).
- 01 ngày làm việc kể 
từ khi hoàn thành kê 
khai trên Hệ thống cơ 
sở dữ liệu quốc gia về 

Trực tuyến trên Hệ 
thống cơ sở dữ liệu 
quốc gia về chăn 
nuôi tại địa chỉ tên 
miền: 
csdlchannuoi.mae.
gov.vn. 

Không

- Thông tư số 66/2025/TT-BNNMT 
ngày 21/11/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường;
- Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT 
ngày 19/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.
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chăn nuôi (đối với cơ 
sở chăn nuôi không 
thuộc đối tượng phải 
kê khai chăn nuôi, cơ 
sở thu gom, giết mổ, 
pha lóc, sơ chế, chế 
biến, kinh doanh sản 
phẩm chăn nuôi, cơ 
sở kinh doanh chăn 
nuôi khác).

05 1.014953

Thu hồi mã 
số định danh 
cơ sở chăn 
nuôi

Không 

Trực tuyến trên Hệ 
thống cơ sở dữ liệu 
quốc gia về chăn 
nuôi tại địa chỉ tên 
miền: 
csdlchannuoi.mae.
gov.vn.

Không 

- Thông tư số 66/2025/TT-BNNMT 
ngày 21/11/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường;
- Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT 
ngày 19/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.

06 1.014954
Cấp lại mã số 
định danh cơ 
sở chăn nuôi

Không

Trực tuyến trên Hệ 
thống cơ sở dữ liệu 
quốc gia về chăn 
nuôi tại địa chỉ tên 
miền: 
csdlchannuoi.mae.
gov.vn.

Không 

- Thông tư số 66/2025/TT-BNNMT 
ngày 21/11/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường;
- Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT 
ngày 19/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (CẤP TỈNH) ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ

Số
TT

Mã số 
TTHC

Tên TTHC 
được sửa 

đổi, bổ 
sung, thay 
thế (tên cũ)

Tên TTHC 
sửa đổi, bổ 
sung, thay 

thế
(tên mới)

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

I Lĩnh vực chăn nuôi

1.014958

Thông báo 
phương án 
chăn nuôi, 
phương án 
quản lý và 
kiểm soát 
nguy cơ rủi 
ro trong hoạt
động chăn 
nuôi bò cạp 
trên địa bàn 
tỉnh

Thông báo 
phương án 
chăn nuôi, 
phương án 
quản lý và 
kiểm soát 
nguy cơ rủi 
ro trong hoạt
động chăn 
nuôi bò cạp 
trên địa bàn 
tỉnh

01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ 
hợp lệ.

- Trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua 
Cổng dịch vụ công 
Quốc gia, địa chỉ: 
https://dichvucong.
gov.vn;
- Qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

Không

- Thông tư số 66/2025/TT-
BNNMT ngày 21/11/2025 
của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường;
- Thông tư số 22/2026/TT-
BNNMT ngày 19/5/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường.

II Lĩnh vực thú y

01 1.011478

Cấp Giấy 
chứng nhận 
vùng an toàn 
dịch bệnh 
động vật (trừ 
vùng an toàn

Cấp, cấp lại 
Giấy
chứng nhận 
vùng an toàn 
dịch bệnh 
động vật 

- Cấp Giấy chứng 
nhận vùng an toàn 
dịch bệnh động 
vật: 13 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 

- Trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua 
Cổng dịch vụ công 

- Phí thẩm định 
đối với vùng an 
toàn dịch bệnh 
động vật: 
3.500.000 
đồng/lần.

- Luật số 79/2015/QH13 
ngày 19/6/2015 của Quốc 
hội;
- Luật số 146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 15 Luật trong lĩnh vực 

https://dichvucong.gov.vn
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dịch bệnh 
cấp tỉnh và 
vùng an toàn 
dịch bệnh 
phục vụ xuất 
khẩu)

02 1.011479

Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
vùng an toàn 
dịch bệnh 
động vật (trừ 
vùng an toàn 
dịch bệnh 
cấp tỉnh và 
vùng an toàn 
dịch bệnh 
phục vụ xuất 
khẩu)

(trừ vùng an 
toàn dịch 
bệnh động 
vật cấp
tỉnh; vùng 
an toàn dịch 
bệnh động 
vật theo
yêu cầu của 
nước nhập 
khẩu hoặc 
phục vụ xuất 
khẩu trong 
trường hợp 
nước nhập 
khẩu yêu 
cầu cơ quan 
có thẩm 
quyền cấp 
trung ương 
thẩm định, 
cấp Giấy 
chứng nhận)

đầy đủ hợp lệ.
- Cấp lại Giấy 
chứng nhận vùng 
an toàn dịch bệnh 
động vật: 03 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ hợp 
lệ.

Quốc gia, địa chỉ: 
https://dichvucong.
gov.vn;
- Qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

- Chi phí xét 
nghiệm mẫu 
(nếu có): Theo 
Phụ lục 2 Biểu 
khung giá dịch 
vụ chẩn đoán 
thú y ban hành 
kèm theo 
Thông tư số 
283/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ  trưởng Bộ 
Tài chính.

Nông nghiệp và Môi trường;
- Thông tư số 24/2022/TT-
BNNPTNT ngày 30/12/2022 
của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn;
- Thông tư số 101/2020/TT-
BTC của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 283/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Thông tư số 09/2025/TT-
BNNMT ngày 19/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường;
- Thông tư số 20/2026/TT-
BNNMT ngày 03/4/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường;
- Thông tư số 22/2026/TT-
BNNMT ngày 19/5/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường.

https://dichvucong.gov.vn
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03 1.011475

Cấp Giấy 
chứng nhận 
cơ sở an 
toàn dịch 
bệnh động 
vật (trừ cơ 
sở an toàn
dịch bệnh 
theo yêu cầu 
của nước 
nhập khẩu)

04 1.011477

Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
cơ sở an 
toàn dịch 
bệnh động 
vật (trừ cơ 
sở an toàn
dịch bệnh 
theo yêu cầu 
của nước 
nhập khẩu)

Cấp, cấp lại 
Giấy chứng 
nhận cơ sở 
an toàn dịch 
bệnh động 
vật (trừ cơ 
sở an toàn
dịch bệnh 
động vật 
theo yêu cầu 
của nước 
nhập khẩu 
hoặc phục 
vụ xuất khẩu
trong trường 
hợp nước 
nhập khẩu 
yêu cầu cơ 
quan có 
thẩm quyền 
cấp trung
ương thẩm 
định, cấp 
Giấy chứng 
nhận)

- Cấp Giấy chứng 
nhận cơ sở an 
toàn dịch bệnh 
động vật: Trong 
thời hạn 10 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ hợp 
lệ.
- Cấp lại Giấy 
chứng nhận cơ sở 
an toàn dịch bệnh 
động vật: Trong 
thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ hợp 
lệ.

- Trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh/cấp xã;
- Trực tuyến qua 
Cổng dịch vụ công 
Quốc gia, địa chỉ: 
https://dichvucong.
gov.vn;
- Qua dịch vụ bưu 
chính công ích.

- Phí thẩm định 
đối với cơ sở an 
toàn dịch bệnh 
động vật: 
300.000 
đồng/lần;
- Chi phí xét 
nghiệm mẫu 
(nếu có): Theo 
Phụ lục 2 Biểu 
khung giá dịch 
vụ chẩn đoán 
thú y ban hành 
kèm theo Thông 
tư số 
283/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính.

- Luật số 79/2015/QH13 
ngày 19/6/2015 của Quốc 
hội;
- Luật số 146/2025/QH15 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 15 Luật trong lĩnh vực 
Nông nghiệp và Môi trường;
- Thông tư số 24/2022/TT-
BNNPTNT ngày 30/12/2022 
của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn;
- Thông tư số 101/2020/TT-
BTC của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 283/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Thông tư số 09/2025/TT-
BNNMT ngày 19/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường;
- Thông tư số 20/2026/TT-
BNNMT ngày 03/4/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường;
- Thông tư số 22/2026/TT-
BNNMT ngày 19/5/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường.
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